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QUY TRÌNH

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm 
cho các bếp ăn tập thể trường học,  cơ quan không thuộc thành phố cấp Giấy chứng nhận. 


I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:


           - Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/21010.
          - Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ y tế về việc ban hành “Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao”.


- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

II. QUY TRÌNH, THỦ TỤC:
	STT
	Người thực hiện
	Mô tả công việc
	Biểu mẫu áp dụng
	Thời gian
	Ghi chú

	1.
	Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (Tổ Tiếp nhận & giao trả kết quả)
	· Tiếp nhận hồ sơ.

· Kiểm tra và nhận đúng, đủ theo thành phần hồ sơ (theo mẫu).

· In biên nhận.

· Chuyển hồ sơ cho phòng Y tế.
	- Hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị;
+ Bản photo GCN ĐKKD;

+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm VSATTTP;

+ Bản cam kết đảm bảo VSATTP đối với nguyên liệu thực và thực phẩm;

+ Bản photo GCN đủ điều kiện sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

+ Bản photo GCN đã được tập huấn kiến thức về VSATTTP của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
	01 ngày
	- Biên nhận hồ sơ 
- Sổ giao nhận hồ sơ

	2.
	Chuyên viên thụ lý phòng Y tế
	·  Kiểm tra, nhập máy hồ sơ.

- Chuyển TTYTDP quận thẩm định.
	- Hồ sơ đăng ký;

- Sổ giao, nhận hồ sơ;
- Biên bản kiểm tra hồ sơ;
	01 ngày
	

	3. 
	Trung tâm y tế dự phòng quận.
	· Thẩm định hồ sơ.

- Chuyển thẩm định cho Chuyên viên phòng Y tế.
	- Sổ giao nhận hồ sơ;

- Biên bản kiểm tra hồ sơ;
- Hồ sơ đăng ký;

- Biên bản thẩm định;
	13 ngày

	

	4. 
	 Phòng Y tế (Chuyên viên thụ lý)
	- Nhận hồ sơ thẩm định từ TTYTDP quận.

+ Không đủ điều kiện: Lập thông báo trả hồ sơ.

 + Đủ điều kiện: Dự thảo tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận VSATTTP.
	- Sổ giao nhận hồ sơ;

- Hồ sơ đăng ký;

- Biên bản thẩm định;


	
	

	5.
	 Lãnh đạo phòng Y tế
	- Kiểm tra lại hồ sơ.

- Ký tờ trình hoặc ký thông báo trả hồ sơ (đối với hồ sơ không đủ điều kiện).

- Ký giấy chứng nhận VSATTTP.
	- Hồ sơ đăng ký;

- Sổ giao, nhận hồ sơ.

- Thông báo trả hồ sơ (nếu có);

- Tờ trình cấp GCN, dự thảo GCN;

- Biên bản kiểm tra hồ sơ;

 - Thông báo trả hồ sơ (nếu có).
	01 ngày
	

	6.
	Phòng Y tế (Chuyên viên thụ lý)
	- Tiếp nhận hồ sơ từ Trưởng phòng;

- Chuyển trả hồ sơ cho Tổ TN&TKQ thông báo trả hồ sơ không đủ điều kiện;

- Kiểm tra hồ sơ và chuyển cho Tổ Văn thư VP UBND quận;


	- Hồ sơ đăng ký;
- Sổ giao, nhận hồ sơ.

- Thông báo trả hồ sơ (nếu có);

- Tờ trình cấp GCN, dự thảo GCN;

- Biên bản kiểm tra hồ sơ;
 - Thông báo trả hồ sơ (nếu có).
	1/2 ngày
	

	7.
	Văn phòng UBND quận (Tổ Văn thư)
	· Văn thư tiếp nhận hồ sơ từ Chuyên viên phòng Y tế;
· Chuyển hồ sơ cho Chuyên viên Tổ Tổng hợp (trình ký lãnh đạo ủy ban quận).
	- Sổ giao nhận hồ sơ;

- Hồ sơ dự thảo cấp GCN VSATTTP.
	1/2 ngày
	

	8.
	 Văn phòng UBND quận (Tổ Tổng hợp)
	Tiếp nhận hồ sơ từ Văn thư Văn phòng UBND quận;

Xem xét hồ sơ:

+ Đạt: trình lãnh đạo UBND quận ký.

+ Không đạt: chuyển hồ sơ cho Văn thư VP UBND quận, chuyển trả phòng Y tế, yêu cầu chỉnh sửa lại;
	- Sổ giao nhận hồ sơ;

- Hồ sơ đăng ký cấp GCN VSATTTP;

- Tờ trình;

- Phiếu xử lý hồ sơ trình ký (của tổng hợp Văn phòng).
	½ ngày
	

	9.
	 Lãnh đạo UBND quận
	- Xem xét, ký duyệt:

+ Đồng ý: ký duyệt giấy chứng nhận VSATTTP;
+ Không đồng ý: bút phê và chuyển trả Tổ tổng hợp VP UBND quận.
	- Hồ sơ đăng ký cấp GCN VSATTTP;

- Phiếu xử lý hồ sơ trình ký (của tổng hợp Văn phòng).
	01 ngày
	

	7.
	Văn phòng UBND quận (Tổ Tổng hợp)
	- Nếu lãnh đạo UBND quận:

+ Đồng ý: chuyển hồ sơ đăng ký kinh doanh cho Văn thư Văn phòng;

+ Không đồng ý: Chuyển cho Văn thư Văn phòng chuyển theo bút phê chỉ đạo.
	- Sổ giao nhận hồ sơ;

- Hồ sơ đăng ký cấp GCN VSATTTP;

- Phiếu xử lý hồ sơ trình ký (của tổng hợp Văn phòng).
	1/2 ngày
	

	8.
	Văn phòng UBND quận (Tổ Văn thư)
	- Hồ sơ cấp GCN VSATTTP đã ký duyệt:
+ Đóng dấu;

+ Vào sổ;

+ Chuyển phòng Y tế.

- Hồ sơ chưa ký duyệt: Chuyển theo bút phê chỉ đạo của lãnh đạo UBND quận.
	- Sổ giao nhận hồ sơ;

- Hồ sơ đăng ký cấp GCN VSATTTP;
	1/2 ngày

	

	9.
	Phòng Y tế (Chuyên viên thụ lý)
	· Photo, lưu.

· Chuyển giao giấy chứng nhận VSATTP cho Tổ TN & GTKQ.
	- Sổ giao nhận hồ sơ;

- Hồ sơ đăng ký cấp GCN VSATTTP;
	
	

	10.
	Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (Tổ Tiếp nhận & giao trả kết quả)
	· Ký nhận GCN VSATTP.

· Trả kết quả cho dân.
	- Sổ giao nhận hồ sơ;

- Giấy chứng nhận VSATTP.
	1/2 ngày
	


Thời gian thực hiện: 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

(Trường hợp không đạt, thời gian giải quyết hồ sơ được tính thêm 3 tháng (90 ngày làm việc))
Lệ phí (nếu có): Đối với trường Công lập tự tổ chức bếp ăn tập thể: Không thu phí.
- Phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP: Mức thu 50.000 đồng/1 lần cấp;
- Phí thẩm định: 

+ Mức thu 200.000 đồng/cơ sở (khách sạn, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thềm cửa hàng kinh doanh thực phẩm).
2

